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Căn cứ kết quả cuộc họp 26/4/2026 của Tổ tư vấn xây dựng chủng loại vải và qui cách may trang phục thuộc dự toán cung cấp và may trang phục y tế 2026 của Bệnh viện đa khoa Cà Mau, nay Bệnh viện kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm xin gửi báo giá đối với các mặt hàng trang phục y tế theo nội dung chi tiết sau:
1. Nội dung yêu cầu chào giá
· Danh mục trang phục: gồm 10 loại trang phục (Hành chính, Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Hộ lý, Kỹ thuật viên, Bảo vệ, Kỹ sư thiết bị, đồ bộ phẫu thuật….) và 01 loại vải
· Thông số kỹ thuật: theo tiêu chuẩn đã được mô tả chi tiết tại Phụ lục đính kèm
· Số lượng yêu cầu: Phụ lục đính kèm
· Chất liệu, màu sắc: theo mô tả trong bảng chi tiết kèm theo thông báo này.
· Yêu cầu đặc biệt:
· Báo giá bao gồm chi phí lấy số đo từng cá nhân và may theo số đo thực tế (không may sẵn theo size).
· Cung cấp mẫu vải thực tế của từng loại vải sử dụng trong danh mục báo giá (mẫu vải có dán nhãn phân loại rõ ràng).
· Báo giá theo đơn giá từng bộ, đã bao gồm thuế, phí, đo size, vận chuyển và giao hàng tận nơi tại Bệnh viện.
· Cam kết tiến độ: thời gian lấy số đo, thời gian giao hàng
· Cam kết hàng hoá đúng mẫu và thông số kỹ thuật đã chào.
2. Hồ sơ chào giá gồm:
· Văn bản báo giá có ký tên, đóng dấu.
· Thuyết minh ngắn gọn về chất liệu, xuất xứ vải.
· Mẫu vải đính kèm (có nhãn tên từng loại).
· Catalogue/ tài liệu kỹ thuật hoặc phiếu thông số kỹ thuật của (nếu có).
3. Thời hạn và hình thức gửi báo giá:
· Thời hạn nộp báo giá: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 9  năm 2026
· Hình thức gửi: Trực tiếp tại Số 16, Hải Thượng Lãn Ông, khóm 6, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau
· Thông tin liên hệ:
· Ông: Ths Trần Thế Duy                            
· Số điện thoại: 0901.092.186
· Đơn vị: Phòng hành chính quản trị
Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trân trọng kính mời Quý đơn vị quan tâm gửi báo giá đúng thời hạn. Rất mong nhận được sự phối hợp và phản hồi từ Quý đơn vị.
Trân trọng kính chào!
TL.GIÁM ĐỐC



PHỤ LỤC TRANG PHỤC Y TẾ 
(Kèm theo yêu cầu chào giá ngày …. / … ./2026 của Bệnh viện đa khoa Cà Mau)
	[bookmark: _Hlk149229144]
STT
	Danh mục hàng hóa
	Quy cách, màu sắc, chất lượng
	Đơn vị tính
	Số lượng

	Phần I: Trang phục hành chính

	1
	Trang phục Hành chính (Nam)
	* Áo: 
- Màu sắc, chất liệu: Kate bamboo, Màu trắng.
 -Kiểu dáng: Áo sơ mi, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải: 
- Thành phần: Polyester 79 (±5)%; Rayon 20(±5)%;  
- Khối lượng vải: từ 110 đến 120 g/m2
- Mật độ sợi dọc x ngang: chiều dọc 370 đến 380 x Chiều ngang: 300 đến 310 sợi/10 cm. 
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên.
* Quần:
 - Màu sắc, chất liệu: Kaki Màu đen, 
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau.
*Tiêu chuẩn chất lượng vải: 
- Thành phần: Polyester 66(±5) %; Rayon 31(±5)%; Spandex: 1,8 (±5)%
- Khối lượng vải: từ 230 đến 240 g/m2
- Mật độ sợi dọc x ngang: Chiều dọc: 440 đến 420; Chiều ngang: 220 đến 230 sợi/10 cm . 
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên.
	Bộ
	67

	2
	Trang phục Hành chính (Nữ)
	* Áo:
- Màu sắc, chất liệu: Màu trắng, Kate bamboo
- Kiểu dáng: Áo sơ mi, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
- Thành phần: Polyester 79 (±5) %; Rayon 20 (±5)%;  
- Khối lượng vải: từ 110 đến 130 g/m2
- Mật độ sợi dọc x ngang: chiều dọc 370 đến 380 x Chiều ngang: 300 đến 310 sợi/10 cm. 
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên
*Quần
- Màu sắc, chất liệu: Cashmere màu đen.  
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
*Chân váy nữ: Chiều dài đến ngang gối, xẻ giữa phía sau từ 10 cm đến 12 cm, 2 túi chéo phía trước.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
- Thành phần: Polyester 77,0(±5) %; Rayon 19,0(±5)%;  Spandex: 4(±5)%
- Khối lượng vải (G/M2): 280 đến 290
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): Chiều dọc: 730 đến 740; Chiều ngang: 330 đến 340. 
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên/
	Bộ
	143

	Phần II: Trang phục chuyên môn

	3
	Trang phục Bác sĩ (Nam và nữ)
	* Áo:
- Chất liệu, màu sắc: Kate ford màu trắng
-Kiểu dáng: Áo blouse, cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 túi hình chữ nhật, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
- Thành phần: Polyester 65,0(±5) %; Cotton 35,0(±5)%;
- Khối lượng vải (G/M2): 160 đến 170
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 270 đến 280; chiều ngang: 270 đến 280.
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên.
* Quần:
- Chất liệu, màu sắc: Quần Nam và Nữ: Kaki thun màu trắng
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải Kaki thun màu trắng:
- Thành phần: Polyester 75%(±5);  Rayon 21% (±5); Spandex 2 %(±5).
- Khối lượng vải (G/M2): 240 đến 250.
- Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10cm): chiều dọc 450 đến 470; chiều ngang 330 đến 340.
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên.
- Nón: Theo màu sắc của áo
	Bộ
	360

	4
	Trang phục Dược sĩ (Nam và nữ)
	*Áo:
- Chất liệu, màu sắc: Kate ford màu trắng
-Kiểu dáng: Áo blouse cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, túi trên hình chữ nhật, hai túi dưới hình chữ nhật miệng xéo, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
- Thành phần: Polyester 65,0(±5) %; Cotton 35,0(±5)%;
- Khối lượng vải (G/M2): 160 đến 170
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 270 đến 280; chiều ngang: 270 đến 280.
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên.
*Quần:
- Chất liệu, màu sắc: Quần Nam và Nữ: Kaki thun màu trắng
-Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải Kaki thun màu trắng:
-  Thành phần: Polyester 75%(±5);  Rayon 21% (±5); Spandex 2%(±5).
- Khối lượng vải (G/M2): 240 đến 250.
- Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10cm): chiều dọc 450 đến 470; chiều ngang 330 đến 340.
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên
Nón: Theo màu sắc của áo.
	Bộ
	120

	5
	Trang phục Điều dưỡng (Nam và nữ)
	*Áo:
- Chất liệu, màu sắc: Kate ford màu trắng
-Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi hình chữ nhật…
- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
- Thành phần: Polyester 65,0(±5) %; Cotton 35,0(±5)%;
- Khối lượng vải (G/M2): 160 đến 170
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 270 đến 280; chiều ngang: 270 đến 280.
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên
*Quần:
- Chất liệu, màu sắc: Quần Nam và Nữ: Kaki thun màu trắng
-Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
*Tiêu chuẩn chất lượng vải Kaki thun màu trắng:
- Thành phần: Polyester 75%(±5);  Rayon 21% (±5); Spandex 2%(±5).
- Khối lượng vải (G/M2): 240 đến 250.
- Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10cm): chiều dọc 450 đến 470; chiều ngang 330 đến 340.
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên.
-  Nón: Theo màu sắc của áo.
	Bộ
	862

	6
	Trang phục của kỹ thuật viên y, cử nhân, kỹ sư làm công tác chuyên môn (Nam và nữ)
	* Áo:
- Chất liệu, màu sắc: Kate ford màu trắng
-Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi hình chữ nhật.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
- Thành phần: Polyester 65,0(±5) %; Cotton 35,0(±5)%;
- Khối lượng vải (G/M2): 160 đến 170
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 270 đến 280; chiều ngang: 270 đến 280.
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên
*Quần:
- Chất liệu, màu sắc: Quần Nam và Nữ: Kaki thun màu trắng
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải Kaki thun màu trắng:
- Thành phần: Polyester 75%(±5);  Rayon 21% (±5); Spandex 2%(±5).
- Khối lượng vải (G/M2): 240 đến 250.
- Mật độ vải (dọc x ngang) (sợi/10cm): chiều dọc 450 đến 470; chiều ngang 330 đến 340.
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên
- Nón: Theo màu sắc của áo
	Bộ
	91

	7
	Trang Phục Bảo vệ
	* Áo:
- Chất liệu, Màu sắc: Kate ford màu xanh đen hoặc xanh cô ban sẫm.
-Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, ngắn tay, tay lơ vê, 2 túi có nắp
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
- Thành phần: Polyester  67% (±5) ; cotton 33 %(±5)
- Khối lượng vải (G/M2): 170 đến 180.
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 270 đến 290; chiều ngang: 270 đến 280.
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên
*Quần:
- Chất liệu, màu sắc: Kaki xanh đen
-Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
-Thành phần: Polyester  71% (±5) ; Rayon 29 %(±5)
- Khối lượng vải (G/M2): 280 đến 290.
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 710 đến 730; chiều ngang: 370 đến 380
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên
- Nón: Kiểu kê pi.
	Bộ
	01

	8
	Trang phục 
Hộ lý
	* Áo:
- Chất liệu, màu sắc: Kate ford Màu xanh hòa bình
- Kiểu dáng: áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông; phía trước 2 túi hình chữ nhật.
*Tiêu chuẩn chất lượng vải:
-Thành phần: Polyester  65,0% (±5) ; Cotton 35,0 %(±5)
- Khối lượng vải (G/M2): 160 đến 170
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 270 đến 290; chiều ngang: 270 đến 280.
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên.
*Quần
- Chất liệu, màu sắc: Kate ford Màu xanh hòa bình
-Kiểu dáng: quần âu hai ly (có thể may lưng thun), 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
*Tiêu chuẩn chất lượng vải:
-Thành phần: Polyester  65,0% (±5) ; Cotton 35,0 %(±5)
- Khối lượng vải (G/M2): 160 đến 170
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 270 đến 290; chiều ngang: 270 đến 280.
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên
Nón: Màu sắc: Theo màu sắc của áo.
	Bộ
	160

	9
	Trang phục của các chức danh kỹ thuật viên thiết bị y tế, kỹ sư thiết bị, nhân viên bảo trì, tài xế
	* Áo:
- Chất liệu, màu sắc: Kate ford Màu xanh đen.
- Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
Thành phần: Polyester  67% (±5) ; cotton 33 %(±5)
- Khối lượng vải (G/M2): 170 đến 180.
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 270 đến 290; chiều ngang: 270 đến 280
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên
* Quần:
- Chất liệu, màu sắc: Kaki xanh đen
- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
-Thành phần: Polyester  71% (±5) ; Rayon 29 %(±5)
- Khối lượng vải (G/M2): 280 đến 290.
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 710 đến 730; chiều ngang: 370 đến 380
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên.
	Bộ
	40

	10
	Đồ bộ phẫu thuật
	Áo
-Chất liệu: Kate Ford
-Màu sắc: Xanh cổ vịt
-Kiểu dáng:  Áo cổ tim chui đầu, tay ngắn, áo nam có 1 túi trên, áo nữ có 2 túi dưới
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
-Thành phần: Polyester  65 % (±5) ; Cotton 35 %(±5)
- Khối lượng vải (G/M2): 150 đến 160.
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 230 đến 240; chiều ngang: 230 đến 240
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên.
Quần:
-Chất liệu: Kate Ford
-Màu sắc: Cùng màu sắc, họa tiết với màu của áo.
[bookmark: _GoBack]-Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama/lưng thun tùy theo nhu cầu sử dụng.
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
-Thành phần: Polyester  65 % (±5) ; Cotton 35 %(±5)
- Khối lượng vải (G/M2): 150 đến 160.
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 230 đến 240; chiều ngang: 230 đến 240
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên.
Nón theo màu sắc của áo
	
	121

	11
	Vải kaki màu xanh cổ vịt
	-Chất liệu: Kaki màu
- Màu sắc: Xanh cổ vịt
* Tiêu chuẩn chất lượng vải:
-Thành phần: Polyester  65% (±5) và  Cotton 35 %(±5) hoặc Bông 35%(±5)
- Khối lượng vải (G/M2): 150 đến 160.
- Mật độ (dọc x ngang) (sợi/10 cm): chiều dọc: 510 đến 530; chiều ngang: 210 đến 220
- Độ bền màu giặt ở 400C: Phai màu cấp 4 trở lên.
	Mét
	3.000


Lưu ý: Các thông số kỹ thuật nêu trên là yêu cầu tham khảo tối thiểu về chất lượng, nhà cung cấp được chào sản phẩm có thông số tương đương hoặc cao hơn, phù hợp mục đích sử dụng.



